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1 F-1 Lê Văn Hải 15/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547699 Quảng Trị Khám sức khỏe

2 F-2 Trương Đình Đại 03/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542045 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 F-3 Trương Văn Tịnh 16/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546819 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Văn Hà 02/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90201244 Nghệ An Khám sức khỏe

5 F-5 Vũ Văn Tương 20/08/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
90900423 Ninh Bình Khám sức khỏe

6 F-6 Lê Minh Lãm 25/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201280 Nghệ An Khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Chiến 07/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546709 Quảng Bình Không khám sức khỏe

8 F-8 Trương Đắc Thông 18/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51132148 Nghệ An Khám sức khỏe

9 F-9 Từ Thiện Nhân 12/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90901337 Nghệ An Khám sức khỏe

10 F-10 Trần Văn Thắng 29/07/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
90201823 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Đặng Trọng Trường 26/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544666 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Ngọc Điệp 26/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50547640 Quảng Trị Khám sức khỏe

13 F-13 Trương Văn Nam 16/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543583 Nghệ An Khám sức khỏe

14 F-14 Hồ Văn Khương 20/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131459 Quảng Trị Khám sức khỏe

15 F-15 Hoàng Văn Cường 10/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542050 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Ngọc Tuấn 28/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543499 Nghệ An Khám sức khỏe

17 F-17 Vũ Văn Thuận 29/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50541984 Thanh Hóa Khám sức khỏe

18 F-18 Quách Văn Sơn 25/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50540425 Quảng Ninh Khám sức khỏe

19 F-19 Lê Văn Hải 23/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544752 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

20 F-20 Hoàng Tấn Tùng 05/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131101 Quảng Bình Khám sức khỏe

21 F-21 Trương Văn Long 20/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131275 Quảng Bình Khám sức khỏe

22 F-22 Nguyễn Văn Giáp 06/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547017 Quảng Bình Khám sức khỏe
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23 F-23 Lê Ngọc Đức 29/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543251 Nghệ An Khám sức khỏe

24 F-24 Lê Bá Binh 13/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50543461 Nghệ An Khám sức khỏe

25 F-25 Phạm Văn Oai 10/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542089 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 F-26 Hồ Đức Thành 25/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50547038 Quảng Bình Khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Đức Tài 20/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543188 Nghệ An Khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Bá Tuyên 23/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90201351 Nghệ An Khám sức khỏe

29 F-29 Nguyễn Văn Hà 20/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543509 Nghệ An Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Thế Tuân 20/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130366 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Văn Tâm 20/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50802503 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

32 F-32 Trần Đức Việt 26/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544868 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 F-33 Hồ Văn Phong 15/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50543257 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Văn Hóa 02/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130895 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 F-35 Mai Thị Huệ 06/02/1991 Nữ
Ngư 

nghiệp
51130638 Nghệ An Khám sức khỏe

36 F-36 Nguyễn Thị Mai 20/07/1988 Nữ
Ngư 

nghiệp
50803764 Quảng Bình Khám sức khỏe

37 F-37 Hoàng Văn Pháp 05/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50542324 Thanh Hóa Khám sức khỏe

38 F-38 Trần Văn Hiền 26/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543549 Nghệ An Khám sức khỏe

39 F-39 Nguyễn Xuân Phúc 08/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50544896 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Xuân Quyết 26/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50544919 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 F-41 Mai Vĩnh 18/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546651 Quảng Bình Khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Quý Sáng 20/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543277 Nghệ An Khám sức khỏe

43 F-43 Trần Công Vỵ 10/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544765 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

44 F-44 Đoàn Văn Dương 05/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51132549 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 F-45 Lữ Văn Đạt 29/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50542072 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 F-46 Trần Ngọc Quang 07/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50544881 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



47 F-47 Quách Trọng Dũng 06/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50544962 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-48 Nguyễn Văn Khang 10/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543443 Nghệ An Khám sức khỏe

49 F-49 Nguyễn Văn Nguyên 29/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50541989 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 F-50 Phạm Văn Thắng 21/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546835 Quảng Bình Khám sức khỏe

51 F-51 Bùi Văn Võ 10/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543226 Nghệ An Khám sức khỏe

52 F-52 Mai Xuân Oánh 20/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542191 Thanh Hóa Khám sức khỏe

53 F-53 Hồ Xuân Định 07/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542023 Thanh Hóa Khám sức khỏe

54 F-54 Hoàng Nhật Huy 25/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50782310 Quảng Bình Khám sức khỏe

55 F-55 Nguyễn Văn Cường 26/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546711 Quảng Bình Khám sức khỏe

56 F-56 Nguyễn Văn Vinh 02/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51132015 Nghệ An Khám sức khỏe

57 F-57 Mai Văn Quý 28/11/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50542173 Thanh Hóa Khám sức khỏe

58 F-58 Nguyễn Xuân Quân 26/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544878 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

59 F-59 Lê Thạc Hải 30/12/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543517 Nghệ An Khám sức khỏe

60 F-60 Lê Đức Lành 18/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50547729 Quảng Trị Khám sức khỏe


